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1. Đặt vấn đề
Dữ liệu nói chung, dữ liệu cá nhân nói riêng và 

khả năng sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu tạo nên 
“huyết mạch” quan trọng của kinh tế số và xã hội số. 
Dữ liệu cá nhân mang những đặc trưng gắn liền với 
quyền riêng tư của con người trong xã hội, đồng thời 
chứa đựng những giá trị đem lại lợi ích vật chất cho 
chủ thể nắm giữ. Để hài hòa hai yếu tố này, bài nghiên 
cứu hướng đến mục tiêu đánh giá, phân tích dữ liệu cá 
nhân dưới góc độ quyền sở hữu trí tuệ, từ đó, gợi mở 
một số khuyến nghị chính sách.

2. Dữ liệu cá nhân và những thách thức đặt ra 
2.1. Khái quát chung về dữ liệu cá nhân
Dữ liệu cá nhân và bảo vệ dữ liệu cá nhân không 

phải là vấn đề mới phát sinh mà đã được các nhà quản 
lý quan tâm kể từ những năm của thập niên 90 khi 
Chính phủ nhận ra một lượng lớn dữ liệu đã được thu 
thập trong các sổ đăng ký khác nhau1 và việc sử dụng 
dữ liệu thương mại dần trở nên phổ biến. Cho đến 
khi cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 bắt đầu bùng nổ 
mạnh mẽ trên toàn thế giới, các công nghệ đột phá như 
trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật (IoT), in 3D (3D 
printing) và đặc biệt là dữ liệu lớn (big data) cùng điện 

toán đám mây (cloud computing) đã khiến dữ liệu cá 
nhân trở thành mối quan tâm hàng đầu của các quốc 
gia. Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 110 quốc gia và 
vùng lãnh thổ ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
về bảo vệ dữ liệu cá nhân2 và Việt Nam cũng không 
ngoại lệ khi ban hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP 
ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá 
nhân (Nghị định số 13/2023/NĐ-CP). 

Theo Quy định Bảo vệ dữ liệu chung 2016/679 
(GDPR) của Liên minh châu Âu, “dữ liệu cá nhân 
nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá 
nhân xác định hoặc có thể xác định (được gọi là chủ 
thể dữ liệu); cá nhân có thể xác định thông qua trực 
tiếp hoặc gián tiếp, bằng cách tham chiếu đến một số 
nhận dạng như tên, số định danh, dữ liệu vị trí, số tài 
khoản trực tuyến mà những dữ liệu này liên quan đến 
một hoặc nhiều yếu tố cụ thể về thể chất, sinh lý, di 
truyền, tư tưởng, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội của cá 
nhân đó”3.

Khoản 1 Điều 2 Đạo luật Bảo vệ thông tin cá nhân 
Nhật Bản4 định nghĩa “thông tin cá nhân” là thông tin 
liên quan đến một cá nhân còn sống thuộc: (i) Thông 
tin chứa tên, ngày sinh hoặc thông tin nhận dạng khác 
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hoặc thông tin tương đương được tạo bằng văn bản, 
ghi âm, âm thanh hoặc chuyển động hoặc các phương 
tiện khác, trong tài liệu, bản vẽ hoặc điện tử hoặc bản 
ghi từ tính (bao gồm bản ghi được tạo ở dạng điện tử 
hoặc từ tính (có nghĩa là dạng điện tử, dạng từ tính 
hoặc bất kỳ dạng nào khác mà giác quan của con 
người không thể cảm nhận được) có thể được sử dụng 
để nhận dạng một cá nhân cụ thể (điều này bao gồm 
mọi thông tin có thể dễ dàng đối chiếu với các thông 
tin khác, do đó, được sử dụng để nhận dạng cá nhân 
cụ thể đó); (ii) Những tài liệu có chứa mã nhận dạng 
cá nhân.

Tại Việt Nam, Điều 2 Nghị định số 13/2023/NĐ-CP 
quy định: “Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký 
hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng 
tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con 
người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ 
thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản 
và dữ liệu cá nhân nhạy cảm”. 

Trên thực tế, tất cả các quốc gia ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân đều 
xây dựng định nghĩa dữ liệu cá nhân5. Nhìn chung, 
các nhà lập pháp tiếp cận khái niệm dữ liệu cá nhân 
theo hướng liệt kê nhưng không giới hạn các thông tin 
nhằm xác định hoặc định dạng một thể nhân cụ thể. 
Từ đó, có thể thấy, những đặc điểm chung nhất của dữ 
liệu cá nhân như sau: 

Thứ nhất, dữ liệu cá nhân của mỗi cá nhân mang 
tính đặc thù, gắn liền với từng con người cụ thể. Bởi 
vì, dữ liệu cá nhân là tập hợp những thông tin về một 
con người xác định, gắn với họ từ khi sinh ra, mở 
rộng cùng quá trình phát triển của cá nhân đó. Những 
thông tin đơn lẻ giữa các cá nhân có thể giống nhau 
(như tên, nhóm máu, ngày sinh...) nhưng bộ tập hợp 
của các thông tin hình thành dữ liệu cá nhân của mỗi 
cá nhân lại không thể trùng lặp (theo xác suất thống 
kê) và giúp phân biệt giữa các cá nhân. Đồng thời, 
xuất phát từ bản chất là một dạng “thông tin” nên dữ 

liệu cá nhân có tính vô hình. 
Thứ hai, dữ liệu cá nhân gắn với hình thái công 

nghệ. Chính bởi đặc tính vô hình nên dữ liệu cá nhân 
cần được ghi nhận bằng cách thức mà con người có 
thể cảm nhận bằng giác quan như chữ viết, chữ số, 
hình ảnh, âm thanh..., tức là vật chất hóa dữ liệu cá 
nhân. Cùng với lượng lớn thông tin về dữ liệu cá nhân 
phát sinh hàng giờ, ứng dụng công nghệ nhằm ghi 
nhận thông tin dữ liệu cá nhân là bắt buộc. Công nghệ 
có thể dưới dạng điện tử, dạng từ tính hoặc bất kỳ 
dạng nào khác. 

Một điểm chung khác giữa các khu vực pháp lý về 
dữ liệu cá nhân đó là nỗ lực của cơ quan quản lý trong 
việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, bởi gắn chặt với yếu tố 
quyền riêng tư và rộng hơn là quyền con người, đồng 
thời bảo đảm giá trị dữ liệu cá nhân được khai thác 
hợp pháp trong nền kinh tế số. Theo nghiên cứu, dữ 
liệu cá nhân được bảo vệ dưới góc độ đối tượng của 
quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) có thể đáp ứng cả hai 
yêu cầu trên. 

2.2. Thách thức đặt ra giữa bảo vệ và khai thác 
dữ liệu cá nhân

Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia 
phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030 (Quyết định số 411/QĐ-TTg) 
đã nhấn mạnh, Việt Nam “cần nhanh chóng nắm bắt, 
hành động mạnh mẽ để phát triển kinh tế số”, trong 
đó, cụm từ “dữ liệu” được nhắc đến 108 lần, cho thấy 
dữ liệu chính là trung tâm của kinh tế số, nhằm tăng 
năng suất lao động, đổi mới mô hình kinh doanh và 
tối ưu hóa cấu trúc nền kinh tế. Trong sự đa dạng và 
phong phú của dữ liệu, dữ liệu cá nhân là thành phần 
đặc biệt quan trọng, đa giá trị như quyền con người, 
xã hội, chính trị, kinh tế. Việt Nam là một trong những 
quốc gia có tốc độ tăng trưởng về người dùng internet 
nhanh trên thế giới. Theo thống kê, có 77,93 triệu 
người dùng internet tại Việt Nam vào tháng 01/2023, 
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Kỳ 1 (412) - tháng 9/2024

58

tỷ lệ sử dụng internet của Việt Nam ở mức 79,1% trên 
tổng dân số vào đầu năm 20236. Con số trên cho thấy, 
nguồn dữ liệu cá nhân khổng lồ có thể tham gia vào 
kinh tế số tại Việt Nam. Bên cạnh những triển vọng, 
những thách thức pháp lý trong việc bảo vệ dữ liệu cá 
nhân, đồng thời, khai thác hiệu quả giá trị dữ liệu đang 
đặt ra đối với các nhà hoạch định chính sách, cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền. 

Thứ nhất, dữ liệu cá nhân có thể là đối tượng của 
quan hệ tài sản hay không?

Khi nhắc đến dữ liệu cá nhân, các nhà nghiên cứu 
thường gắn liền với quyền riêng tư, do đó, đây là 
quyền nhân thân. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định 
quyền nhân thân, quyền về đời sống riêng tư, bí mật 
cá nhân, bí mật gia đình là quyền dân sự gắn liền với 
mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác, 
trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác; 
đồng thời, cũng cấm việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, 
công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí 
mật cá nhân trừ khi được chủ thể thông tin cho phép 
hoặc trường hợp pháp luật quy định khác7. Tuy nhiên, 
dữ liệu cá nhân có ngoại diên rộng hơn rất nhiều8 và 
điều này dẫn đến nhiều dữ liệu cá nhân không thuộc 
thông tin về nhân thân, đời sống riêng tư, bí mật cá 
nhân, bí mật gia đình. Vì thế, trong nhiều trường hợp, 
dữ liệu cá nhân hoàn toàn có thể là đối tượng của quan 
hệ tài sản. Khoản 7 Điều 2 Nghị định số 13/2023/NĐ-CP 
quy định: “Xử lý dữ liệu cá nhân là một hoặc nhiều 
hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: Thu thập, 
ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, 
kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, 
sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, 
xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác 
có liên quan” hay trường hợp chuyển giao dữ liệu cá 
nhân khi doanh nghiệp sở hữu dữ liệu cá nhân bị chia, 
tách, sáp nhập, hợp nhất (khoản 3 Điều 16), tức là 
phần nào thừa nhận dữ liệu cá nhân là đối tượng trong 
quan hệ pháp luật chuyển giao dữ liệu cá nhân. Hay 

nhiệm vụ trọng tâm của dữ liệu số trong phát triển 
nền móng kinh tế số tại Quyết định số 411/QĐ-TTg 
đã nhấn mạnh: “Rà soát, sửa đổi, ban hành mới quy 
định, chính sách về tài sản dữ liệu, mua bán dữ liệu, 
dịch vụ dữ liệu để tạo thị trường dữ liệu...” (điểm b 
Tiểu mục 4 Mục IV).

Nhật Bản cũng có những quy định tương tự. Đạo 
luật Bảo vệ thông tin cá nhân Nhật Bản có những 
quy định nhằm bảo vệ quyền của chủ thể dữ liệu khá 
chi tiết và chặt chẽ, như người kiểm soát thông tin cá 
nhân phải thông báo cho chủ thể dữ liệu về mục đích 
sử dụng trước khi thu thập thông tin cá nhân; phải có 
được sự đồng ý trước khi thu thập nếu thông tin cá 
nhân nhạy cảm, sẽ được chuyển xuyên biên giới và/
hoặc nếu dữ liệu được chuyển cho bên thứ ba; các chế 
tài và vai trò quản lý của cơ quan nhà nước (Ủy ban 
Bảo vệ)9… Nhưng đồng thời, cho phép các công ty 
mua bán dữ liệu cá nhân đã được ẩn danh hoặc được 
xử lý, tổng hợp nhằm khuyến khích việc sử dụng dữ 
liệu cá nhân. Mục đích của Đạo luật hướng tới là bên 
cạnh việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ 
thể dữ liệu, có thể khai thác tính hữu ích của dữ liệu cá 
nhân trong thời đại mới, do đó, dữ liệu cá nhân được 
xem xét như là đối tượng của quan hệ tài sản và đối 
tượng này chịu sự tác động/chấp thuận của nhiều bên 
(chủ thể dữ liệu, cơ quan quản lý). 

Thứ hai, nếu dữ liệu cá nhân có thể là đối tượng 
của quan hệ tài sản, dữ liệu cá nhân được sắp xếp vào 
nhóm tài sản nào? 

Dữ liệu cá nhân không thể tách rời với một con 
người cụ thể và hoàn toàn khác biệt với những tài sản 
hữu hình truyền thống như vật, tiền hay giấy tờ có 
giá10. Về bản chất, dữ liệu cá nhân là vô hình nhưng 
được vật chất hóa thông qua những hình thức nhất 
định (tài khoản, mã số, giấy tờ chứng minh...) và bởi 
dữ liệu cá nhân phải gắn liền với chủ thể xác định, do 
đó, cần xem xét dữ liệu cá nhân dưới góc độ quyền 
tài sản - quyền đối với dữ liệu cá nhân. Theo Ủy ban 
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châu Âu, quyền đối với dữ liệu cá nhân bao gồm 
(nhưng không giới hạn) các nội dung sau: (i) Quyền 
sở hữu những thông tin cá nhân, bao gồm quyền yêu 
cầu chỉnh sửa nhằm bảo đảm tính đúng đắn, đầy đủ 
thông tin của mình; (ii) Quyền cho phép bên thứ ba 
tiếp cận thông tin của mình; (iii) Quyền yêu cầu các 
bên liên quan bảo đảm tính bí mật của thông tin; (iv) 
Quyền yêu cầu chủ thể nắm giữ dữ liệu bồi thường 
khi có hành vi xâm phạm thông tin trái pháp luật11. 
Tại Điều 9 Nghị định số 13/2023/NĐ-CP, các nhà lập 
pháp cũng đã liệt kê 11 quyền của chủ thể dữ liệu, bao 
gồm: Quyền được biết; quyền đồng ý; quyền truy cập; 
quyền rút lại sự đồng ý; quyền xóa dữ liệu; quyền hạn 
chế xử lý dữ liệu; quyền cung cấp dữ liệu; quyền phản 
đối xử lý dữ liệu; quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; 
quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; quyền tự bảo vệ. 
Nhiều quyền trên đạt đủ tiêu chí của quyền tài sản. 

Điều 115 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: 
“Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao 
gồm quyền tài sản đối với đối tượng SHTT, quyền sử 
dụng đất và các quyền tài sản khác”. Các nhà lập pháp 
Việt Nam nhìn nhận điểm cốt lõi của quyền tài sản là 
đặc điểm “trị giá được bằng tiền” - tức gắn với lợi ích 
vật chất và có thể trở thành đối tượng của quan hệ tài 
sản. Tính có giá trị của quyền đối với dữ liệu cá nhân 
là điều không cần bàn cãi. Trong Báo cáo Triển vọng 
Kinh tế kỹ thuật số của Tổ chức Hợp tác và Phát triển 
kinh tế (OECD) năm 202012 khẳng định giá trị to lớn 
của dữ liệu cá nhân trong nền kinh tế và nhấn mạnh 
trách nhiệm của các quốc gia thành viên khi khai thác 
dữ liệu cần bảo đảm quyền riêng tư của chủ thể dữ 
liệu cá nhân. Hoặc những vụ việc thực tế liên quan 
đến mua bán dữ liệu cá nhân13 (chắc chắn là bất hợp 
pháp) nhưng cũng là cơ sở cho nhận định chủ thể sở 
hữu dữ liệu cá nhân hợp pháp hoàn toàn có thể khai 
thác lợi ích từ quyền đối với dữ liệu cá nhân. 

Khi nhìn nhận quyền đối với dữ liệu cá nhân như 
một quyền tài sản, có thể nhận thấy, những điểm 

tương đồng nhất định với một số đối tượng bảo hộ 
của quyền SHTT như sau: (i) Dữ liệu cá nhân và các 
đối tượng bảo hộ SHTT đều có tính vô hình và không 
thể tách rời với chủ thể dữ liệu/chủ thể sáng tạo, do 
đó, các quyền phát sinh trong quan hệ bảo hộ sẽ bao 
gồm quyền nhân thân và quyền tài sản; (ii) Dữ liệu 
cá nhân và các đối tượng bảo hộ phải được vật chất 
hóa bằng hình thức nhất định (hình ảnh, tệp dữ liệu, 
chương trình, âm thanh, sản phẩm...); (iii) Tương tự 
như dữ liệu cá nhân, có hai chủ thể liên quan chặt 
chẽ là chủ thể dữ liệu và chủ thể nắm giữ dữ liệu, đối 
tượng SHTT cũng gắn với hai tư cách chủ thể là tác 
giả (người sáng tạo ra đối tượng) và chủ sở hữu (trong 
một số trường hợp hai tư cách này là một); (iv) Sự cân 
bằng lợi ích: Khung pháp luật SHTT luôn hướng tới 
điểm cân bằng giữa chủ thể sáng tạo (tác giả), chủ sở 
hữu, lợi ích công cộng (ba bên); nếu pháp luật bảo hộ 
quá chặt chẽ đồng nghĩa với việc mọi người trong xã 
hội khó được tiếp cận/sử dụng những sáng tạo mới 
của tri thức, ngược lại, bảo hộ lỏng lẻo sẽ phương 
hại tới chủ thể sáng tạo hoặc chủ sở hữu khó khai 
thác được giá trị mà tài sản SHTT đem lại. Tương tự, 
vướng mắc chính của dữ liệu cá nhân hiện tại chính 
là mối quan hệ pháp lý bất cân xứng giữa chủ thể dữ 
liệu, chủ thể nắm giữ dữ liệu và lợi ích công. 

Từ những nhận định trên, nghiên cứu cho rằng, 
cần xem xét cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân dưới góc 
độ pháp luật SHTT bên cạnh các cơ chế bảo vệ truyền 
thống dữ liệu cá nhân như hình sự, dân sự, hành chính 
để: (i) Chủ thể dữ liệu có thể bảo vệ một cách đầy đủ 
cũng như tận dụng tính hữu ích dữ liệu cá nhân của 
chính mình; (ii) Chủ thể nắm giữ dữ liệu “yên tâm” 
khai thác lợi ích vật chất từ dữ liệu cá nhân; (iii) Nhà 
nước bảo đảm yếu tố cân bằng giữa lợi ích tư và công, 
giữa xã hội số và kinh tế số.

3. Nội dung bảo hộ dữ liệu cá nhân bằng quyền 
tác giả

Khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa 
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đổi, bổ sung các năm 2009, 2019 và 2022) (gọi tắt là 
Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005) quy định quyền tác giả 
là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do 
mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Bản chất của quyền tác 
giả là cơ chế bảo hộ tự động mà Nhà nước cấp cho 
chủ thể sáng tạo, chủ sở hữu chống lại việc sử dụng 
trái phép các tác phẩm sáng tạo gốc. Trong mối tương 
quan với dữ liệu cá nhân, bảo hộ thông qua quyền tác 
giả được lý giải như sau: 

Thứ nhất, tương quan giữa tác giả và chủ thể dữ 
liệu: Tác giả là người trực tiếp sáng tạo tác phẩm14, 
nói cách khác, tác phẩm xuất phát từ chính bản thân 
người sáng tạo, bản chất là những “thông tin” được 
người sáng tạo sắp xếp và thể hiện dưới hình thức vật 
chất. Dữ liệu cá nhân thường không mang tính sáng 
tạo, tuy nhiên, có bản chất gắn chặt với chủ thể dữ 
liệu. Khi quyền tác giả được xác lập với mục đích bảo 
vệ các ý tưởng sáng tạo của tác giả, có thể lập luận 
rằng, việc bảo vệ các ý tưởng sáng tạo xuất phát từ 
nhu cầu ngăn chặn các mối đe dọa khai thác thương 
mại. Tương tự, việc bảo hộ dữ liệu cá nhân tương 
tự như tác phẩm sáng tạo được đặt ra dựa trên đòi 
hỏi ngăn chặn các mối đe dọa đối với người dùng từ 
những chủ thể nắm giữ dữ liệu khai thác thông tin cá 
nhân để kiếm lợi. 

Thứ hai, bảo hộ hình thức không bảo hộ nội dung. 
Đặc trưng cơ bản của quyền tác giả đó là bảo hộ hình 
thức thể hiện của ý tưởng sáng tạo, xuất hiện đồng 
thời với hình thức thể hiện mà không phụ thuộc vào 
yếu tố nội dung hay chất lượng của tác phẩm. 

Dựa theo đặc điểm thứ hai của dữ liệu cá nhân 
thì dữ liệu cá nhân (tương tự như ý tưởng sáng tạo) 
mang tính vô hình nhưng ngay khi được vật chất hóa 
dưới hình thức cụ thể (dạng điện tử, dạng từ tính hoặc 
bất kỳ dạng nào khác) thì quyền tác giả đối với dữ 
liệu cá nhân cũng xuất hiện. Đồng nghĩa chủ thể dữ 
liệu sẽ phát sinh quyền nhân thân và quyền tài sản. 
Quyền nhân thân là những quyền gắn liền với tác giả/

chủ thể dữ liệu15 bao gồm quyền nhân thân phi tài sản 
(không thể chuyển giao) và quyền nhân thân gắn với 
tài sản (có thể chuyển giao). Chủ thể dữ liệu khi được 
trao quyền nhân thân như trên sẽ phần nào trao sự chủ 
động cho cá nhân quyết định thông tin nào sẽ tiết lộ 
và thông tin nào cần bảo vệ vì lý do riêng tư - dữ liệu 
cá nhân gắn với quyền nhân thân phi tài sản, chỉ có 
chủ thể dữ liệu có quyền (như quyền được biết, quyền 
đồng ý...); quyền nhân thân phi tài sản, quyền tài sản 
để chuyển giao, tận dụng lợi ích khác của dữ liệu. 

Cùng với việc lưu trữ dữ liệu cá nhân dưới dạng 
điện tử, pháp luật SHTT Việt Nam nói riêng và pháp 
luật SHTT các quốc gia nói chung đều có quy định về 
quyền tác giả đối với chương trình máy tính và các bộ 
sưu tập dữ liệu. Dưới tác động của Công ước Berne 
năm 1971 về việc bảo hộ các tác phẩm văn học và 
nghệ thuật và Hiệp định về các khía cạnh liên quan 
tới thương mại của quyền SHTT (Hiệp định TRIPS), 
các chương trình máy tính dù dưới dạng mã nguồn 
hay mã máy đều phải được bảo hộ như tác phẩm văn 
học theo Công ước Berne năm 1971; các bộ sưu tập 
dữ liệu hoặc tư liệu khác dù dưới dạng đọc được bằng 
máy hay dưới dạng khác, mà việc tuyển chọn hoặc 
sắp xếp nội dung chính là thành quả của hoạt động trí 
tuệ đều phải được bảo hộ. Việc bảo hộ nói trên, với 
phạm vi không bao hàm chính các dữ liệu hoặc tư liệu 
đó, không được làm ảnh hưởng tới bản quyền đang 
tồn tại đối với chính dữ liệu hoặc tư liệu đó (Điều 10 
Hiệp định TRIPS).

Thứ ba, bảo hộ một cách tự động, có nghĩa quyền 
tác giả phát sinh ngay khi tác phẩm ra đời mà không 
cần đơn yêu cầu công nhận, không phải trải qua bất 
kỳ thẩm định nào của các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền hay bất kỳ thủ tục đăng ký nào (chỉ trừ một 
số ngoại lệ). Theo đó, bảo hộ tự động giúp cho chủ 
thể dữ liệu mặc nhiên phát sinh quyền đối với dữ liệu 
cá nhân, cũng dẫn đến mặc nhiên phát sinh các cơ 
chế bảo vệ (dân sự, hình sự, hành chính). Cách tiếp 



Dân chủ và Pháp luật
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cận này sẽ cung cấp cho các cá nhân cách thực hiện 
quyền kiểm soát nhiều hơn đối với thị trường dữ liệu 
cá nhân mà hiện tại họ không được hưởng, cũng như 
ngăn chặn việc làm giàu bất chính của chủ thể nắm 
giữ dữ liệu. 

Thứ tư, về thời hạn bảo hộ: Quyền tác giả vẫn 
được bảo hộ ngay cả khi tác giả đã qua đời. Cơ chế đặc 
biệt này của quyền tác giả sẽ phần nào gỡ vướng cho 
những câu hỏi về việc xử lý dữ liệu cá nhân khi chủ 
thể dữ liệu đã chết. Xuất phát từ đặc trưng của quyền 
nhân thân và quyền tài sản, một số quyền nhân thân có 
thể được bảo hộ vô thời hạn tương ứng với những dữ 
liệu cá nhân mà chủ thể dữ liệu muốn bảo đảm quyền 
riêng tư tuyệt đối. Đối với quyền nhân thân gắn với tài 
sản, quyền tài sản, nhà làm luật hoàn toàn có thể xác 
lập một khoảng thời hạn hợp lý (không nhất thiết là 
50 năm như quyền tác giả) để giá trị vật chất của dữ 
liệu cá nhân vẫn tiếp tục được khai thác. Khi hết thời 
hạn này, các quyền nhân thân gắn với tài sản, quyền 
tài sản của dữ liệu cá nhân chấm dứt và dữ liệu cá 
nhân thuộc về cộng đồng chung hoặc chính cơ quan 
đại diện cho lợi ích công là Nhà nước. 

Thứ năm, giới hạn quyền: Quyền tác giả không 
phải quyền tuyệt đối mà tồn tại những giới hạn nhất 
định. Pháp luật SHTT đặt ra nhóm giới hạn đối với 
các quyền SHTT nói chung và giới hạn riêng cho 
quyền tác giả16. Các giới hạn đối với các quyền SHTT 
nói chung thể hiện mối tương quan giữa tác giả, chủ 
sở hữu với đại diện lợi ích công là Nhà nước, giới hạn 
riêng cho quyền tác giả thể hiện mối tương quan giữa 
tác giả, chủ sở hữu với bên thứ ba liên quan. Tương 
tự, đối với dữ liệu cá nhân, chủ thể dữ liệu sẽ bị hạn 
chế quyền chung đối với dữ liệu cá nhân của mình: 
(i) Trong phạm vi và thời hạn bảo hộ; (ii) Không 
được xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công 
cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; 
(iii) Trong trường hợp nhằm bảo đảm mục tiêu quốc 
phòng, an ninh, dân sinh và các lợi ích khác của Nhà 

nước, xã hội thì Nhà nước có quyền cấm hoặc hạn chế 
chủ thể dữ liệu thực hiện quyền của mình hoặc buộc 
chủ thể dữ liệu phải cho phép tổ chức, cá nhân khác 
sử dụng một hoặc một số quyền của mình với những 
điều kiện phù hợp. Trong mối quan hệ với bên thứ ba, 
bên thứ ba có thể không phải xin phép chủ thể dữ liệu 
đối với những dữ liệu cá nhân công khai nhưng phải 
trả cho chủ thể dữ liệu một khoản phí nhất định. 

Vấn đề phí bản quyền/phí dữ liệu là cách thức hữu 
ích ở khía cạnh thương mại của dữ liệu. Thị trường 
có một công cụ hiệu quả, cụ thể là cơ chế giá, qua đó, 
các cá nhân có thể chủ động về việc ai có thể sử dụng 
dữ liệu cá nhân nào của họ và ở mức độ nào. Người 
mua ở khu vực tư nhân tất nhiên sẽ quan tâm hơn đến 
giá cả, phải đặt lên bàn cân so sánh giữa chi phí bỏ ra 
(mua dữ liệu cá nhân) và lợi ích thu về (sử dụng dữ 
liệu cá nhân phục vụ hoạt động kinh tế). Thực tế cho 
thấy, thị trường có thể hoạt động tốt đối với các loại 
tài sản mới (như tiền ảo), thì có lẽ nó cũng có tác dụng 
đối với các giao dịch về dữ liệu cá nhân. 

Những lập luận nêu trên mới chỉ thể hiện những 
điểm tương đồng và lợi ích nổi bật khi bảo vệ dữ liệu 
cá nhân bằng cơ chế quyền tác giả (hoặc cơ chế tương 
tự như quyền tác giả). Phạm vi quy định của quyền 
tác giả rất rộng lớn, chưa kể đến các quyền liên quan 
quyền tác giả, nhưng hướng tiếp cận này có thể là gợi 
mở cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách về dữ 
liệu cá nhân.

4. Phương thức bảo hộ dữ liệu cá nhân bằng 
quyền sở hữu trí tuệ 

Ngoài khía cạnh nội dung, hoạt động thực thi 
nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng đang là thách thức 
lớn. Vấn đề trong việc quản lý sử dụng dữ liệu cá 
nhân nằm ở chỗ một người không bao giờ hoàn toàn 
sở hữu hoặc kiểm soát việc sử dụng thông tin cá nhân 
của mình một khi dữ liệu của người đó đã xuất hiện 
trên internet hoặc mạng xã hội, cũng như phạm vi 
quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khó có 
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thể bao trùm toàn bộ. Bởi vậy, khi bảo vệ dữ liệu cá 
nhân bằng quyền tác giả, hoàn toàn có thể áp dụng 
những phương thức bảo vệ hữu hiệu đang có. Đồng 
thời, những vấn đề phát sinh bởi công nghệ hoàn toàn 
có cách thức giải quyết bằng chính công nghệ. Do 
đó, vướng mắc khi bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi 
trường số có thể khắc phục bởi những công nghệ 4.0, 
điển hình như blockchain và hợp đồng thông minh 
(smart contract hay blockchain 2.0). 

Blockchain là một sổ cái dữ liệu mở có thể được 
sử dụng để ghi lại và theo dõi các giao dịch, đồng 
thời được truyền và xác minh qua mạng ngang hàng17. 
Thông tin trên blockchain không bị kiểm soát bởi một 
cơ quan trung ương như Chính phủ hay thiết chế tư 
như tập đoàn, doanh nghiệp, cá nhân mà được lưu trữ 
trên một sổ cái phân tán và minh bạch, được mạng 
lưới người dùng cập nhật liên tục và rất khó để người 
dùng thao túng hoặc kiểm soát thông tin trên block. 
Khi chủ thể dữ liệu đăng ký trên blockchain, một 
bản ghi kỹ thuật số hoặc mã thông báo duy nhất sẽ 
được tạo và bảo mật bằng thuật toán mã hóa để bảo 
đảm rằng, nó không thể bị sao chép hoặc sửa đổi nếu 
không có sự đồng ý của chủ sở hữu. Sau đó, quyền 
sở hữu hoặc quyền kiểm soát thông tin được chuyển 
giao thông qua các giao dịch ngang hàng trên mạng 
blockchain và được ghi lại trên sổ cái phân tán, cung 
cấp bản ghi minh bạch và chống giả mạo về tất cả các 
lần chuyển quyền sở hữu. Điều này có nghĩa là không 
cần các thiết chế trung gian như cơ quan quản lý, đại 
lý, ngân hàng, luật sư để xác thực hoặc thực thi việc 
chuyển quyền sở hữu vì việc này sẽ được thực hiện 
bởi mạng lưới người dùng trên blockchain. Điều quan 
trọng là có thể truy dấu vết các giao dịch, qua đó, giúp 
chủ thể dữ liệu biết được dữ liệu cá nhân của mình đã 
được chuyển giao đến bên thứ ba nào (kể cả khi chủ 
thể nắm giữ dữ liệu không công khai).

Hợp đồng thông minh (blockchain 2.0)18 cũng là 
cách thức hữu hiệu để tăng khả năng kiểm soát của 

chủ thể dữ liệu, thậm chí là công cụ đắc lực cho chủ 
thể dữ liệu khai thác dữ liệu cá nhân. Những thông tin 
liên quan đến dữ liệu cá nhân (trong phạm vi được bảo 
vệ) có thể được mã hóa ở dạng kỹ thuật số. Khi các 
tiêu chí nhất định được thỏa mãn (các lệnh code được 
mã hóa và xác thực bởi các nút trong blockchain), hợp 
đồng thông minh sẽ tồn tại trên blockchain và thực thi 
các chức năng, chẳng hạn như cấp quyền truy cập vào 
thông tin được ghi trên khối19. Nhờ vậy, chủ thể dữ 
liệu có thể cung cấp giấy phép cho người dùng muốn 
truy cập dữ liệu cá nhân bằng cách xác thực chữ ký số 
của người dùng bằng chức năng này, ngược lại, chủ 
sở hữu cũng có thể sử dụng phương pháp này để từ 
chối quyền truy cập của ai đó vào dữ liệu cá nhân của 
họ. Cũng thông qua hợp đồng thông minh, thanh toán 
cho các giao dịch sẽ được chuyển về ví của chủ thể dữ 
liệu ngay lập tức mà không cần thông qua bất kỳ khâu 
trung gian nào. 

Cùng với tốc độ phát triển nhanh chóng và mạnh 
mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, những công 
nghệ mới sẽ mang tính liên ngành (tức là một công 
nghệ có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau) 
và tính kết nối (tức là không chỉ áp dụng một công 
nghệ mà nhiều công nghệ trong điều chỉnh một khía 
cạnh)20. Do đó, không chỉ blockchain, hợp đồng thông 
minh mà các công nghệ khác như trí tuệ nhân tạo, 
internet vạn vật có thể được khai thác nhằm giúp chủ 
thể dữ liệu bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

5. Kết luận
Dữ liệu là một loại dầu mỏ mới21. Song hành cùng 

với bảo vệ dữ liệu cá nhân thì khai thác dữ liệu là 
cơ sở cho sự phát triển của kinh tế số, với tầm nhìn 
để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, 
thích ứng và kiên cường trước các thách thức trong 
thế giới nhiều biến động khó dự báo trước (Quyết 
định số  411/QĐ-TTg). Việc nhìn nhận và bảo vệ dữ 
liệu cá nhân dưới góc độ quyền SHTT là một trong 
những đề xuất mang tính gợi mở trước những yêu cầu 
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cấp thiết đang đặt ra đối với dữ liệu cá nhân hiện nay. 
Và trên hết, trong lúc chờ đợi những sáng kiến lập 
pháp hoặc những khuyến nghị về thực thi nhằm bảo 

vệ dữ liệu cá nhân, chúng ta có thể tận dụng những 
công cụ sẵn có, trong đó có pháp luật SHTT và các 
công nghệ mới 
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